
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  181      /QĐ-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày   19    tháng 01 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Bắc 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tại Tờ trình số 
29/TTr-UBND, Tờ trình số 30/TTr-UBND và Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 12 
tháng 01 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Bắc, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 204 người (gồm: Xã Hàm Chính: 59 người, 
thị trấn Phú Long: 122 người, xã Hồng Sơn: 23 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 306.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu triệu đồng). 

(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



                            

Thường trú Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1      88.500.000 

1 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 26/11/2001 261642492
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Nhân viên Spa

Gừng Spa, số 27A, đường Thủ 

Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, TP 

Phan Thiết 

1.500.000      x

2 Huỳnh Ngọc Mỹ 15/03/2003 Mất CMND
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Nhân viên Spa

Gừng Spa, số 27A, đường Thủ 

Khoa Huân, phường Phú Thuỷ, TP 

Phan Thiết 

1.500.000      x

3 Đinh Lý Kiều Trinh 03/04/1993 261353980
Thôn An Phú,

xã Hàm Chính

Tự làm

(Bán trà sữa)

Tại G2 đường Võ Văn Kiệt, 

phường Phú Thuỷ, Tp Phan Thiết
1.500.000      x

4 Nguyễn Trung Hiếu 16/02/1999 261485991
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Thợ sơn

Nhà ông Nguyễn Phong số 79 

đường Hùng Vương, phường Phú 

Thuỷ, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

5 Lê Minh Huân 01/01/1992 060092007232
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Thợ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

6 Lê Minh Huấn 01/07/1994 060094005587
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Thợ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Xã Hàm Chính: 59 người

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

( Kèm theo Quyết định số    181    /QĐ-UBND ngày     19  tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

7 Nguyễn Văn Trung 12/03/1971 260578744
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Phong số 79 

đường Hùng Vương, phường Phú 

Thuỷ, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

8 Nguyễn Thành Linh 7/5/1976 260787132
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Phong số 79 

đường Hùng Vương, phường Phú 

Thuỷ, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

9 Nguyễn Xuân Thạch 25/05/1993 261286356
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

10 Huỳnh Ngọc Thái 03/09/1989 261152903
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

11 Nguyễn Xuân Thi 18/02/1991 261152478
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

12 Trần Đình Dũng 21/12/1976 060076004965
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

13 Huỳnh Ngọc Tiến 1977 260785577
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà bà Đặng Thị Hồng Thảo, số 91 

đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 

Đức Thắng, TP Phan Thiết

1.500.000      x

14 Trần Thị Liên 01/01/1975 060175000773
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà ông Nguyễn Phong số 79 

đường Hùng Vương, phường Phú 

Thuỷ, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

15 Trần Thị Thảo 25/3/1973 260701563
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Phụ Hồ

Nhà ông Nguyễn Phong số 79 

đường Hùng Vương, phường Phú 

Thuỷ, Tp Phan Thiết

1.500.000      x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

16 Trần Văn Thành 10/01/1971 060071002151
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Lê Hữu Phước, số 341 

đường Hải Thượng Lãn Ông, khu 

phố 3, phường Phú Tài, TP Phan 

Thiết

1.500.000      x

17 Nguyễn Thị Kim Mỹ 28/06/1992 261212528
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp My My, thôn  Bình 

Lâm, xã Hàm Chính
1.500.000      x

18 Nguyễn Thị Vị 01/01/1974 260701509
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Bán gà Chợ Phú Thuỷ, TP Phan  Thiết 1.500.000      x

19 Hồ Anh Đại 10/03/1995 261382942
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính

Nhân viên pha 

chế

Quán cà phê HOB số 152 đường 

Trương Hán Siêu, phường Phú 

Thuỷ, TP Phan Thiết

1.500.000      x

20 Nguyễn Phú Tài 17/7/2005 Đang làm căn cước
Thôn An Phú,

xã Hàm Chính

Nhân viên phục 

vụ bàn

Karaoke Gia Anh, số 130, đường 

Đỗ Hành, phường Phú Thuỷ, TP 

Phan Thiết

1.500.000      x

21 Ngô Thị Bích Thuỷ 20/9/1987 260988880
Thôn 6,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Ngô Thuỷ, thôn  6, xã 

Hàm Chính
1.500.000      x

22 Nguyễn Thị Bích Trầm 15/7/1995 261375593
Thôn 6,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Trầm Nguyễn, thôn  

6, xã Hàm Chính
1.500.000      x

23 Huỳnh Thị Thanh Trân 7/11/2001 261640902
Thôn 6,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Trân Huỳnh, thôn  6, 

xã Hàm Chính
1.500.000      x

24 Nông Thị Hồng Hoa 20/6/1996 261375774
Thôn 6,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Hồng Hoa, thôn  6, 

xã Hàm Chính
1.500.000      x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

25 Dương Thuý Kiều 7/9/1992 261304033
Thôn 6,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Kiều, thôn  6, xã 

Hàm Chính
1.500.000      x

26 Ung Thị Hồng Hạnh 14/2/2000 261488267

Thôn Ninh 

Thuận,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Hạnh, thôn  6, xã 

Hàm Chính
1.500.000      x

27 Lê Thị Phương Trinh 24/1/1990 261837366

Thôn Trũng 

Liêm,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Trinh, thôn  6, xã 

Hàm Chính
1.500.000      x

28 Nguyễn Thị Mai 01/1/1979 060179011817
Thôn Bình An,

xã Hàm Chính

Trang điểm, làm 

tóc cô dâu

Tiệm Áo Cưới Tuấn Mai, thôn Bình 

An xã Hàm Chính (tự làm)
1.500.000      x

29 Hồng Thị Xuân Thắm 29/08/1995 261357956
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Cherri, thôn  Bình 

Lâm, xã Hàm Chính
1.500.000      x

30 Lê Thị Xuân Nhuyên 08/07/1990 261152484
Thôn An Phú,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Bảo Ngọc, thôn  An 

Phú, xã Hàm Chính
1.500.000      x

31 Nguyễn Hồ Thuỷ Triều 12/06/1993 261286168

Thôn Ninh 

Thuận,

xã Hàm Chính

Thợ làm đẹp, cắt 

uốn tóc, làm neo, 

trang điểm

Tiệm làm đẹp Thuỷ Triều, thôn  An 

Phú, xã Hàm Chính
1.500.000      x

32 Nguyễn Văn Hùng 1/12/1976 060076007737
Thôn Bình An,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Huỳnh Văn Liêm. Số nhà 

24 đường Trần Văn Lương - 

phường Phú Thuỷ - TP Phan Thiết

1.500.000      x

33 Lê Hoài Ải 7/10/1982 060082002973
Thôn Bình An,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Phùng Thế Anh - C277 - 

Hoàng Quốc  Việt - Xuân An - TP 

Phan Thiết

1.500.000      x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

34 Huỳnh Thế Vinh 4/6/1996 060096005927
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Kim Long - 157/7- 

đường Trần Phú - Khu phố 5 - 

phường Phú Thuỷ - TP Phan Thiết

1.500.000      x

35 Huỳnh Qua 1/1/1974 060074008348
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Kim Long - 157/7- 

đường Trần Phú - Khu phố 5 - 

phường Phú Thuỷ - TP Phan Thiết

1.500.000      x

36 Nguyễn  Văn Thắng 22/11/1980 261020320
Thôn Bình An,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Huỳnh Văn Liêm. Số nhà 

24 đường Trần Văn Lương - Phú 

Thuỷ - TP Phan Thiết

1.500.000      x

37 Võ Văn Hải 1980 260905099
 Thôn An Phú,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Phạm Tài - đường Phạm 

Hùng - phường Xuân An - TP Phan 

Thiết

1.500.000      x

38 Trần Văn Hiếu 1968 260580118
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Văn Phong - 76B 

đường  Võ Nguyên Giáp - KP 5 - 

phường Phú Tài - TP Phan Thiết

1.500.000      x

39 Nguyễn Hữu Hoài 1997 261481224

Thôn Ninh 

Thuận,

xã Hàm Chính

Thợ hồ

Nhà ông Ngô Đình Huấn - Hẻm 

528 Thủ Khoa Huân - phường 

Thanh Hải - TP Phan Thiết

1.500.000      x

40 Nguyễn Hùng 1976 260784346

Thôn Ninh 

Thuận,

xã Hàm Chính

Thợ hồ

Nhà ông Ngô Đình Huấn - Hẻm 

528 Thủ Khoa Huân - phường 

Thanh Hải - TP Phan Thiết

1.500.000      x

41 Bùi Văn Tính 30/11/1994 261376912
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Lót vỉ hè hệ thống cây xanh đèn 

chiếu sáng phần còn lại của khu dân 

cư A&E đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Thanh Hải, Tp Phan Thiết

1.500.000      x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

42 Đặng Minh Nghĩa 15/4/2003 261643225
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Lót vỉ hè hệ thống cây xanh đèn 

chiếu sáng phần còn lại của khu dân 

cư A&E đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Thanh Hải, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

43 Đặng Văn An 01/01/1965 060065009184
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Lót vỉ hè hệ thống cây xanh đèn 

chiếu sáng phần còn lại của khu dân 

cư A&E đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Thanh Hải, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

44 Lương Văn Nuôi 07/10/1972 060072002339
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Lót vỉ hè hệ thống cây xanh đèn 

chiếu sáng phần còn lại của khu dân 

cư A&E đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Thanh Hải, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

45 Bùi Xuân Lợi 01/01/1976 060076009909
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Lót vỉ hè hệ thống cây xanh đèn 

chiếu sáng phần còn lại của khu dân 

cư A&E đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Thanh Hải, Tp Phan Thiết

1.500.000      x

46 La Thị Thuận 01/01/1973 60173007126
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Nguyễn Kim Long - 157/7- 

đường Trần Phú - Khu phố 5 - 

phường Phú Thuỷ - PT

1.500.000      x

47 Nguyễn Thị Thảo 20/5/1995 261372244
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Nguyễn Kim Long - 157/7- 

đường Trần Phú - Khu phố 5 - 

phường Phú Thuỷ - PT

1.500.000      x

48 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1980 060180009376
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Trần Tuấn Anh - đường 

Thủ Khoa Huân - phường Phú 

Thuỷ - TP Phan Thiết

1.500.000      x
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49 Ngô Văn Thế 1/1/1979 060079010974
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Trần Tuấn Anh - đường 

Thủ Khoa Huân - phường Phú 

Thuỷ - TP Phan Thiết

1.500.000      x

50 Nguyễn Thị Mỹ Vân 1979 260904321
 Thôn An Phú,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Phạm Tài - đường Phạm 

Hùng - phường Xuân An - TP Phan 

Thiết

1.500.000      x

51 Huỳnh Thế Quang 06/11/2002 060202007708
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Nguyễn Kim Long số 

157/7 - đường Trần Phú, phường 

Đức Nghĩa, TP Phan Thiết

1.500.000      x

52 Nguyễn Thị Mọn 1968 260580284
Thôn Hội Nhơn,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Nguyễn Văn Phong - 76B 

đường  Võ Nguyên Giáp - KP 5 - 

phường Phú Tài - TP Phan Thiết

1.500.000      x

53 Nguyễn Ngọc Thành

1982

260904928
Thôn Bình An,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Huỳnh Thanh Liêm, số 24 

đường Trần Văn Lương, phường 

Phú Thủy, TP Phan thiết

1.500.000      x

54 Nguyễn Ngọc Hậu 2001 261642155
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Trần Bá Trọng, số 71 

đường Trần Quý Cáp, khu phố 6, 

phường Đức Long, TP Phan thiết

1.500.000      x

55 Ngô Thanh Vũ 2004 261642916
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Phụ hồ

Nhà ông Trần Bá Trọng, số 71 

đường Trần Quý Cáp, khu phố 6, 

phường Đức Long, TP Phan thiết

1.500.000      x

56 Nguyễn Trần Thảo Truyền 1992 060192015920
Thôn 6,

xã Hàm Chính

Giáo viên Mầm 

non

Trường Mầm non Sori xã Hàm 

Hiệp
1.500.000      x
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57 Lương Thị Thanh Phương 20/8/1978 060178001582
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Bán cơm

Vỉa hè số 01 đường Tôn Thất Bách, 

phường Phú Tài, TP Phan Thiết
1.500.000      x

58 Ung Tấn Lộc 28/11/1977 260785923
Thôn 6,

xã Hàm Chính
Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Bá Hưng, số 

25/19, đường Trần Lê, phường Đức 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000      x

59 Trần Thanh Hùng 14/4/1980 060080000787
Thôn Bình Lâm,

xã Hàm Chính
Chạy xe ôm

Cây xăng 19/4 đường Phạm Ngọc 

Thạch, phường Phú Trinh, TP Phan 

Thiết

1.500.000      

2 183.000.000  

60 Nguyễn Ngọc Bảo 14/12/1997 261480783

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ

Nhà bà Phương, số 65, đường 

Võ Thị Sáu, phường Bình 

Hưng, TP Phan Thiết.

1.500.000 x

61 Nguyễn Ngọc Son 23/9/1991 060091018171

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ

Nhà bà Phương, số 65, đường 

Võ Thị Sáu, phường Bình 

Hưng, TP Phan Thiết.

1.500.000 x

62 Phạm Văn Thịnh 17/7/1975 174503913

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ

Nhà bà Nhi, số 5/12/, đường Lê 

Lợi, khu phố 3, phường Bình 

Hưng, TP Phan Thiết

1.500.000 x

63 Hà Thị Ngọc Kiều '11/11/1977 261018230

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

64 Nguyễn Văn Cúc 1968 060069000542

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Thợ sơn

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

65 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1971 060171000425

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ 

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

Thị trấn Phú Long: 122 người
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66 Nguyễn Ngọc Hường 1978 060078000610

Khu phố Phú 

Xuân, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ

Nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa, 

đường Lương Văn Năm, 

phường Phú Tài, TP Phan Thiết

1.500.000 x

67 Nguyễn Văn Điệp 26/06/1979 260956184

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ
Nhà ở cho ông Điểm, xã Tiến 

Thành, TP Phan Thiết. 
1.500.000 x

68 Nguyễn Khắc Huy 14/11/1987 060087006334

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Thợ Sơn

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

69 Văn Đức Pháp 20/11/1984 075084001440

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Thợ Sơn

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

70 Nguyễn Thị Bích Lương 22/01/1984 060184000924

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

71 Lê Thị Kim Thoa 29/9/1991 264322942

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ

Nhà ông Tâm, đường Hồ Đắc 

Duy, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

72 Phạm Thành Xuân 25/10/1970 261205973

Khu phố Phú 

An, thị trấn 

Phú Long

Phụ hồ

Nhà ông Hải, hẻm 80, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Phú 

Trinh, TP Phan Thiết

1.500.000 x

73 Phạm Thành Nguyên 15/5/1998 261529511

Khu phố Phú 

An, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ

Nhà ông Hải, hẻm 80, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Phú 

Trinh, TP Phan Thiết

1.500.000 x

74 Phạm Thành Nghĩa 08/08/2004 060204011520

Khu phố Phú 

An, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ

Nhà ông Hải, hẻm 80, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Phú 

Trinh, TP Phan Thiết

1.500.000 x

75 Phạm Thành Nhân 09/02/2001 261614790

Khu phố Phú 

An, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ

Nhà ông Hải, hẻm 80, đường 

Trần Hưng Đạo, phường Phú 

Trinh, TP Phan Thiết

1.500.000 x
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76 Lê Anh Vũ 19/12/1995 261357850

Khu phố Phú 

An, thị trấn 

Phú Long

Thợ hồ

Nhà ở khu dân cư Đông Xuân 

An, Đường Đinh Lễ, phường 

Xuân An, TP Phan Thiết 

1.500.000

77 Đặng Thị Thanh 31/10/1985 060185011931

Khu phố Phú 

Cường,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Lê Thảo, số F44, 

đường Hoàng Bích Sơn, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

78 Văn Thanh Sơn 1982 260901439

Khu phố Phú 

Cường,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Lê Thảo, số F44, 

đường Hoàng Bích Sơn, phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

79 Trần Hữu Sáng 12/01/1963 060063000316

Khu phố Phú 

Cường,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Tín, số 131A, đường 

Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Hàm Tiến, TP Phan Thiết

1.500.000

80 Trần Anh Tuấn 16/03/1987 060087006761

Khu phố Phú 

An,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Lê Văn Thuận, số 154, 

Đường Lạc Long Quân, thôn 

Tiến An, xã Tiến Thành, TP 

Phan Thiết

1.500.000

81 Đỗ Thành Danh 12/03/2001 060201008216

Khu phố Phú 

An,

 thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, số 

15, Khu phố 5, đường Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, TP 

Phan Thiết

1.500.000

82 Nguyễn Quang Văn 18/7/1976 060076000473

Khu phố Phú 

Xuân,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, số 

15, Khu phố 5, đường Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, TP 

Phan Thiết

1.500.000

83 Trần Quốc Đại 14/05/1989 261088129

Khu phố Phú 

Xuân,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, số 

15, Khu phố 5, đường Nguyễn 

Thông, phường Phú Hài, TP 

Phan Thiết

1.500.000
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84 Nguyễn Sỹ Phương 30/4/1981 060081001230

Khu phố Phú 

Thành,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng bệnh viện 

An Phước, đường Nguyễn Hội, 

phường Phú Trinh, TP 

1.500.000

85 Trương Thanh Đông 04/08/1980 060080000984

Khu phố Phú 

Trường,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

86 Huỳnh Thị Mỹ Trang 16/03/1981 054181001143

Khu phố Phú 

Trường,

 thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

87 Đỗ Thanh Tú 10/02/1990 060090008687

Khu phố Phú 

Hòa,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà cho bà Nguyễn Thị Nga, số 

R28/DC, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000

88 Đỗ Thanh Xuân 1978 260821746

Khu phố Phú 

Hòa,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà cho bà Nguyễn Thị Nga, số 

R28/DC, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000

89 Võ Thị Liền 15/11/1982 250901934

Khu phố Phú 

Hòa,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà cho bà Nguyễn Thị Nga, số 

R28/DC, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000

90 Hồ Văn Chín 01/10/1977 261086816

Khu phố Phú 

Hòa,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà bà Võ Thị Kim Hương, số 

09, đường Nguyễn Sắc Kim, 

phường Phú Thủy, TP Phan 

Thiết

1.500.000

91 Nguyễn Văn Sáu 01/01/1958 060058000603

Khu phố Phú 

Trường,

 thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000

92 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 03/8/2000 261545933

Khu phố Phú 

Mỹ, thị trấn 

Phú Long

Nhân viên phục 

vụ bàn

Quán nhậu Hồ Cá Vàng, đường 

Hùng Vương, Phường Phú 

Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x
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93 Trần Ngọc Phong 14/02/1961 260029910

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

 Phụ bán bánh 

mì

Tiệm bánh mì Cam,số 32B, 

Đường Lê Quý Đôn, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

94 Trần Ngọc Điệp 10/10/1976 260781414

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Bán thịt heo Chợ Phú Hài, TP Phan Thiết 1.500.000 x

95 Lê Thị Loan 01/01/1977 060177011800

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Bán thịt heo Chợ Phú Hài, TP Phan Thiết 1.500.000 x

96 Nguyễn Thị Họa Mi 14/10/1982 260901441

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Bán thịt heo Chợ Phú Hài, TP Phan Thiết 1.500.000 x

97 Phạm Ngọc Khoa 01/01/1981 261016939

Khu phố Phú 

Thành, thị trấn 

Phú Long

Bán thịt heo Chợ Phú Hài, TP Phan Thiết 1.500.000 x

98 Trịnh Minh Hậu 17/01/1983 060083000659

Khu phố Phú 

Xuân,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh Bình 

Thuận, phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

99 Huỳnh Thị Tư 01/01/1966 060166000364

Khu phố Phú 

Hòa,

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ông Thảo, Hẻm 370, đường 

Hãi Thượng Lãng Ông, Thôn 

Xuân Thái, xã Phong Nẫm, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

100 Lê Lanh 01/01/1967 060067006543

Khu phố Phú 

Hòa,

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ông Thảo, Hẻm 370, đường 

Hãi Thượng Lãng Ông, Thôn 

Xuân Thái, xã Phong Nẫm, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

101 Lê Văn Trồng 1990 261207782

Khu phố Phú 

Hòa,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Thảo, Hẻm 370, đường 

Hãi Thượng Lãng Ông, Thôn 

Xuân Thái, xã Phong Nẫm, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

102 Võ Kiến Trúc 25/05/1991 060091001557

Khu phố Phú 

Trường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

103 Võ Tấn Đạt 14/08/1994 060094000599

Khu phố Phú 

Trường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

104 Võ Thái Cường 01/01/1984 261016936

Khu phố Phú 

Trường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

105 Trần Sương Bảo 24/10/1982 060082002954

Khu phố Phú 

Cường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

106 Trần Sương Nương 20/09/1990 261207996

Khu phố Phú 

Cường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

107 Nguyễn Văn Trọng 08/03/1993 060093000498

Khu phố Phú 

Xuân,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng Đài phát 

thanh truyền hình tỉnh Bình 

Thuận, phường Phú Thủy, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

108 Nguyễn Văn Hoan 19/05/1981 260901550

Khu phố Phú 

Xuân,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ở cho ông Nguyễn Năng, 

Số 01, đường Trần Lê, Phường 

Đức Long, TP  Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

109 Nguyễn Thị Kim Đào 12/06/1988 060188008729

Khu phố Phú 

An

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Công trình xây dựng nhà ở tại 

chung cư Phú Thịnh, Đường Lê 

Lợi, Khu phố 2, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

110 Bùi Thanh Điền 01/01/1986 261006945

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng nhà ở tại 

chung cư Phú Thịnh, Đường Lê 

Lợi, Khu phố 2, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

111 Lương Thị Hồng Miên 27/07/1988 261085405

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Công trình xây dựng nhà ở tại 

chung cư Phú Thịnh, Đường Lê 

Lợi, Khu phố 2, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

112 Bùi Quí Đông 23/07/1983 060083009429

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng nhà ở tại 

chung cư Phú Thịnh, Đường Lê 

Lợi, Khu phố 2, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

113 Bùi Trọng Đáng 25/03/1978 260823839

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng nhà ở tại 

chung cư Phú Thịnh, Đường Lê 

Lợi, Khu phố 2, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

114 Trần Thị Mỹ Hạnh 01/01/1983 087182001801

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Công trình xây dựng nhà ở tại 

chung cư Phú Thịnh, Đường Lê 

Lợi, Khu phố 2, phường Hưng 

Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

115 Nguyễn Ngọc Tình 01/01/1983 060083000893

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ở tại số 378-380, Đường 

Bùi Thị Xuân, Khu phố 2, 

phường Xuân An, TP Phan 

Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

116 Hồ Ngọc Sơn 13/01/1983 260901506

Khu phố Phú 

An,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ở tại số 378-380, Đường 

Bùi Thị Xuân, Khu phố 2, 

phường Xuân An, TP Phan 

Thiết

1.500.000 x

117 Nguyễn Minh Tuấn 14/07/1988 060088000665

Khu phố Phú 

Trường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

118 Phạm Đăng Phúc 13/05/1992 261207691

Khu phố Phú 

Trường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

119 Phạm Quỳnh Đức 16/04/1988 261085816

Khu phố Phú 

Trường,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

120 Nguyễn Quốc Thắng 02/11/1991 261207997

Khu phố Phú 

Thịnh,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

121 Nguyễn Quốc Hảo 16/12/1995 261357795

Khu phố Phú 

Thịnh,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

122 Lê Văn Luận 29/04/2001 261625474

Khu phố Phú 

Thịnh,

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

123 Nguyễn Văn Cầu 25/03/1968 060068001018

Khu phố Phú 

Thịnh,

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

124 Nguyễn Văn Hiệp 14/08/1995 060095001206

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

125 Võ Hoài Thanh 26/11/1994 060094000603

Khu phố Phú 

Thịnh

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ở cho ông Lê Minh Quang, 

Số 116 Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Mũi Né, TP 

Phan Thiết. 

1.500.000 x

126 Võ Trần Long 15/08/1977 060077000619

Khu phố Phú 

An

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ở cho ông Lê Minh Quang, 

Số 116 Đường Nguyễn Đình 

Chiểu, Phường Mũi Né, TP 

Phan Thiết. 

1.500.000 x

127 Nguyễn Thiện 22/06/1983 260901543

Khu phố Phú 

Xuân

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

128 Huỳnh Khắc Anh Tuấn 1983 261008216

Khu phố Phú 

Thịnh

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ
Nhà ở của ông Thịnh, phường 

Phú Hài, TP Phan Thiết
1.500.000 x

129 Lê Hữu Duyên 17/02/1981 060081000574

Khu phố Phú 

Mỹ

thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà ông Lê Hữu Sinh, số nhà 

189/7, khu phố 2, Phường Phú 

Thủy, đường Trần Hưng Đạo, 

TP Phan Thiết

1.500.000 x

130 Châu Ngọc Hiếu 11/06/2002 261630106

Khu phố Phú 

An

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà Chị Lan, Địa chỉ: Số 244, 

đường Võ Thị Sáu, Phường 

Hưng Long, TP Phan Thiết

1.500.000 x

131 Đỗ Văn Điệp 1974 260695992

Khu phố Phú 

Xuân

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

132 Đặng Văn Thành 01/01/1979 261078440

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Liên, 

số 24 Trần Quang Diệu, khu 

phố 1, Phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

133 Nguyễn Hữu Phước 18/05/2006
Giấy khai sinh

 số 75/2006

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Ngô Minh Hùng, số 

156 đường Trương Hán Siêu, 

khu phố 14, Phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000 x

134 Nguyễn Thị Thu Lam 25/10/1980 260856643

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ông Ngô Minh Hùng, số 

156 đường Trương Hán Siêu, 

khu phố 14, Phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000 x

135 Nguyễn Hữu Thắng 05/09/2004 261669745

Khu phố Phú 

An

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ông Ngô Minh Hùng, số 

156 đường Trương Hán Siêu, 

khu phố 14, Phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000 x

136 Trần Thanh Nghịch 23/06/1977 260821045

Khu phố Phú 

Mỹ

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ
Nhà cho ông Tạo, Phường Phú 

Hài, TP Phan Thiết
1.500.000 x

137 Trần Thanh Sơn 05/05/2003 261668685

Khu phố Phú 

Mỹ

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ
Nhà cho ông Tạo, Phường Phú 

Hài, TP Phan Thiết
1.500.000 x

138 Trần Văn Bay 10/12/1977 060077007609

Khu phố Phú 

Mỹ

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ
Nhà cho ông Tạo, Phường Phú 

Hài, TP Phan Thiết
1.500.000 x

139 Nguyễn Thị Tịnh 20/08/1979 054179002268

Phước lộc 1, 

Hòa Thành

thị xã Đông 

Hòa, Phú Yên

KP Phú 

Cường

TT Phú 

Long

Phụ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

140 Lê Văn Đức 01/01/1971 261390254

Khu phố Phú 

Cường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, số 349 

đường Võ Văn Kiệt, Phường 

Phú Thủy, TP Phan Thiết

1.500.000 x

141 Phạm Văn Nghĩa 01/01/1972 260781609

Khu phố Phú 

Hòa

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Tô Kiến Công, Số 08 

Đường Nguyễn Thái Học, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

142 Lê Thanh Phụng 26/07/1979 260822450
Thôn Phú Hòa

Xã Hàm Trí

KP Phú 

Cường

TT Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Tô Kiến Công, Số 08 

Đường Nguyễn Thái Học, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

143 Hồ Nam Thành 10/12/1965 060065001358

Khu phố Phú 

Cường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Trương Tấn Đạt, Số 

517 Đường Thủ Khoa Huân, 

Phường Phú Thủy, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

144 Phạm Thị Thu 01/01/1971 260638852

Khu phố Phú 

Cường

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ông Trương Tấn Đạt, Số 

517 Đường Thủ Khoa Huân, 

Phường Phú Thủy, TP.Phan 

Thiết

1.500.000 x

145 Nguyễn Thị Hạnh 28/09/1978 060178010741

Khu phố Phú 

Cường

thị trấn Phú 

Long

Nhân viên 

phục vụ bàn

Quán Cà phê của ông Lê Hiếu, 

Đường Nguyễn Gia Tú, Phường 

Phú Thủy, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

146 Lữ Thị Hạnh 10/08/1984 261024595

Khu phố Phú 

Cường

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ở số 517, đường Thủ Khoa 

Huân, Phường Thanh Hải, 

TP.Phan Thiết

1.500.000 x

147 Trịnh Xuân Trình 08/02/1988 060088000858

Khu phố Phú 

Mỹ

thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà ông Minh, số nhà 37 

Đường Hoàng Hoa Thám, 

Phường Phú Thủy, TP Phan 

Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

148 Nguyễn Châu Hiển 28/08/2003 060203007236

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Thoa, số 

279B, đường Nguyễn Hội, khu 

phố 4, phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

149 Nguyễn Văn Trúc 11/06/1989 261337119

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Liên, 

số 24 Trần Quang Diệu, khu 

phố 1, Phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

150 Nguyễn Văn Na 26/10/1992 060092000703

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Liên, 

số 24 Trần Quang Diệu, khu 

phố 1, Phường Xuân An, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

151 Phạm Minh Hiền 16/04/1978 260821674

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ở cho Ông Cao Ly, số 135 

đường Đặng Văn Lãnh, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

152 Lê Ngọc Bích 29/03/1995 060095001212

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Thợ điện, 

thợ nước

Công trình bắt điện và bắt nước 

cho nhà ông Nguyễn Thanh 

Tùng, Văn Thánh 3, Phường 

Phú Tài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

153 Trần Thị Huệ 28/10/1980 060180000775

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà ông Lê Hoài Ân, Khu phố 

10, Phường Phú Thủy, Tp Phan 

Thiết 

1.500.000 x

154 Trần Văn Ba 23/11/1977 060077000478

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà ông Lê Hoài Ân, Khu phố 

10, Phường Phú Thủy, Tp Phan 

Thiết 

1.500.000 x

155 Lê Trần Hoài Nam 14/09/1984 060084001517

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Nhà bà Nguyễn Thị Thanh 

Thùy, đườngTrần Hưng Đạo, 

Phường Đức Long, Tp Phan 

Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

156 Nguyễn Văn Chi 21/12/1989 261088074

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, 

đường Nguyễn Thông, Phường 

Phú hài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

157 Nguyễn Văn Lượng 24/03/1991 261207942

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, 

đường Nguyễn Thông, Phường 

Phú hài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

158 Nguyễn Đình Hà 18/11/1987 261088073

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ Sơn

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, 

đường Nguyễn Thông, Phường 

Phú hài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

159 Đặng Thị Lan Chi 30/12/1974 060174006993

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, 

đường Nguyễn Thông, Phường 

Phú hài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

160 Võ Trọng Tiền 02/7/1995 060095009616

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, 

đường Nguyễn Thông, Phường 

Phú hài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

161 Đặng Anh Ty 20/12/1988 060088002667

Khu phố Phú 

Trường

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Nhà bà Nguyễn Thị Kim Hải, 

đường Nguyễn Thông, Phường 

Phú hài, Tp Phan Thiết

1.500.000 x

162 Trần Ngọc Đức 24/12/1998 261483681

Khu phố Phú 

Hòa

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Công trình xây dựng BCH Quân 

sự Tỉnh Bình Thuận, đường 

Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

163 Huỳnh Thị Hằng 20/8/1974 060174001174

Khu phố Phú 

Hòa

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ

Công trình xây dựng BCH Quân 

sự Tỉnh Bình Thuận, đường 

Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại

Công việc chính 

trước khi mất 

việc làm
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Nam Nữ
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tiếp
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Số tiền hỗ trợ

 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

164 Nguyễn Ngọc Xuân 30/11/1984 060084001518

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Thợ hồ

Làm công trình nhà ở cho bà 

Hà, Khu phố 6, phường Đức 

Long. TP  Phan Thiết

1.500.000 x

165 Nguyễn Thị Liết 01/08/1973 060173005564

Khu phố Phú 

An

thị trấn Phú 

Long

Phụ hồ
Nhà ở của ông Hải, Phường Phú 

Trinh, TP Phan Thiết
1.500.000 x

166 Dương Thế Hân 03/7/1989 060089009521

Khu phố Phú 

Xuân,

 thị trấn Phú 

Long

Bán thịt heo

Chợ Hòn Rơm, khu phố Long 

Sơn,

TP Phan Thiết

1.500.000 x

167 Huỳnh Thị Mỹ Tiên 21/11/2000 060300000347

Khu phố Phú 

Xuân,

 thị trấn Phú 

Long

Bán gà, vịt
Lô số 24, Chợ Hưng Long, TP 

Phan Thiết, 
1.500.000 x

168 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/04/1985 060185003780

Khu phố Phú 

Cường,

 thị trấn Phú 

Long

Bán rau 

hành

Chợ Làng thuộc tổ dân phố 1, 

phường Hưng Long, TP Phan 

Thiết.

1.500.000

169 Phạm Hồng Hạnh 15/03/1977 261280146

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Bán thịt

heo

Vỉa hè Khu phố 3, phường Văn 

Thánh, TP. Phan Thiết 
1.500.000 x

170 Bùi Thị Thanh Hiền 01/01/1980 261068225

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Bán thịt

heo

Vỉa hè Khu phố 3, phường Văn 

Thánh, TP. Phan Thiết 
1.500.000 x

171 Nguyễn Thị Thắm 15/7/1984 060184001356

Khu phố Phú 

Thành

thị trấn Phú 

Long

Bán bánh tráng Chợ Lớn, TP Phan Thiết 1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh
Nơi ở hiện tại
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 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

172 Phạm Thị Mùi 20/6/1979 260906531

Khu phố Phú 

An

thị trấn Phú 

Long

Bán bánh kẹp

Số nhà 118, đường Trần Phú, 

Khu phố 4, phường Đức Nghĩa,

 TP Phan Thiết

1.500.000 x

173 Lê Nguyễn Thảo Vy 21/01/1998 261483812

Khu phố Phú 

Cường,

 thị trấn Phú 

Long

Giáo viên

Mần non Sắc Màu, số 08 Võ 

Hữu, phường Phú Thuỷ, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

174 Tô Phước Thắng ;04/03/2001 261628815

Khu phố Phú 

An, 

thị trấn Phú 

Long

Phụ bếp

Quán bò tơ Tây Ninh Năm Sánh 

Quyết Thắng, số 139,142 Đại lộ 

Hùng Vương, Phường Phú 

Thuỷ, TP Phan Thiết

1.500.000 x

175 Lê Thị Lệ 01/01/1961 060161000249

Khu phố Phú 

Xuân, 

thị trấn Phú 

Long

Tạp vụ

Nhà nghỉ Gia Hân, F42 đường 

Hoàng Bích Sơn, Phường Phú 

Thuỷ, TP.Phan Thiết

1.500.000 x

176 Trần Thị Bích Phượng 19/1/1992 261281660

Khu phố Phú 

Mỹ, 

thị trấn Phú 

Long

Tự làm

(bán Bún đậu)

Bún đậu Bạch Dương, số 10, 

Nguyễn Hồng, TP Phan Thiết
1.500.000 x

177 Nguyễn Văn Thống 18/12/1973 060073001140

Khu phố Phú 

Hòa, 

thị trấn Phú 

Long

Tài xế vận tải 

hành khách

Hộ kinh doanh du lịch Mỹ 

Xinh, Bến bãi chạy: 24, Phạm 

Hùng, Phường Phú Thuỷ, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

178 Đỗ Thị Mỹ Linh 18/02/1997 261480853

Khu phố Phú 

Trường, 

thị trấn Phú 

Long

Phụ bếp

Quán bé Hiếu 2, Địa chỉ: Đại lộ 

Hùng vương, phường Phú Thủy, 

TP Phan Thiết

1.500.000 x

179 Phạm Thị Hồng Thắm 19/03/2001 261650938

Khu phố Phú 

Thành, 

thị trấn Phú 

Long

Nhân viên

phục vụ bàn

Quán Ocean coffe, số 01 Tôn 

Đức Thắng, TP Phan Thiết
1.500.000 x



Thường trú Tạm trú

Số

TT
Họ và tên
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Nơi ở hiện tại
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 (đồng)

Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

180 Huỳnh Khắc Anh Vũ 18/8/1980 060080001340

Khu phố Phú 

Thịnh, 

thị trấn Phú 

Long

Tự làm (chở 

khách du lịch)

Chở khách du lịch, Bến bãi 

chạy: phường Hàm Tiến, TP 

Phan Thiết

1.500.000 x

181 Lê Thị Mỹ Ngọc 11/7/2000 060300001017

Khu phố Phú 

Cường, 

thị trấn Phú 

Long

Nhân viên Spa

Mom Spa, số Nguyễn Hồng, 

Phường Phú Thủy, TP Phan 

Thiết 

1.500.000 x

3 34.500.000    

182 Trần Quốc Sơn 01/01/'1990 261157303 Thôn 1 Thợ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

183 Trần Quốc An 01/01/1990 261157398 Thôn 1 Thợ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

184 Võ Thị Thuỳ Trang 10/10/1990 060190014595 Thôn 1 Phụ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

185 Trần Ngọc Lâm 22/03/1997 060097009952 Thôn 1 Thợ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

186 Trần Văn Bình 20/11/'1970 060070010093 Thôn 1 Phụ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

Xã Hồng Sơn: 23 người



Thường trú Tạm trú
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Số CMND/Thẻ 

căn cước công dân

187 Trần Thị Hoa 6/5/1971 060171008314 Thôn 1 Phụ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

188 Trần Văn Thuận 01/01/1972 060072008666 Thôn 1 Thợ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

189 Nguyễn Thái Điền 30/12/1984 261024745 Thôn 2 Thợ hồ

Nhà Ông Dương Văn Xắm- 

Thôn Tiến Bình- xã Tiến Thành- 

 TP.Phan Thiết

1.500.000 x

190 Trần Ngọc Sinh 04/05/1981 260907987 Thôn 2 Thợ hồ

Công trình xây dựng biệt thự 

Villas  02 house - đường Phan 

Đình Tùng- khu phố 5-Phường 

Phú Tài- TP.Phan Thiết

1.500.000 x

191 Nguyễn Văn Hạnh 10/03/1984 060084004571 Thôn 4 Thợ hồ

Nhà Bà Nguyễn Thị Sáu- số 95 

đường Nguyễn Cơ Thạch- Khu 

phố suối nước- Phường Mũi Né- 

TP.Phan Thiết

1.500.000

192 Lê Ngọc Cho 29/04/1980 260908069 Thôn 4 Thợ điện

Nhà Ông La Quang Trung-số 

186 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi 

-TP. Phan Thiết

1.500.000 x

193 Phan Tiến Sĩ 01/06/1985 060085000768 Thôn 1 Thợ điện 

Nhà Ông La Quang Trung-số 

186 Trần Quý Cáp, xã Tiến Lợi 

-TP. Phan Thiết

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú
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194 Nguyễn Thị Minh Trang 22/10/1989 261088499 Thôn 3

Thợ làm đẹp, 

trang điểm , 

làm tóc, làm 

neo, phun xăm

 Tiệm làm đẹp "Ben "- Thôn 3- 

xã Hồng Sơn- Hàm Thuận Bắc - 

Bình Thuận

1.500.000 x

195 Lê Thị Hoài Thân 10/01/1990 060190002068 Thôn 3

Thợ làm đẹp, 

trang điểm , 

Uốn tóc, làm 

neo, gội đầu, 

nối mi

 Tiệm làm đẹp Nail Nhím - 

Thôn 3- xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc - Bình Thuận

1.500.000 x

196 Nguyễn Úc Vui 10/05/1990 261157503 Thôn 3

Thợ làm đẹp, 

trang điểm , 

Uốn tóc, làm 

neo, gội đầu

 Tiệm làm đẹp Úc Vui - Thôn 3- 

xã Hồng Sơn- Hàm Thuận Bắc - 

Bình Thuận

1.500.000 x

197 Hoàng Thị Ngọc Uyên 28/10/1998 060198009516 Thôn 3

Thợ làm đẹp, 

trang điểm , 

Uốn tóc, làm 

neo, gội đầu

 Tiệm làm đẹp Ngọc Uyên - 

Thôn 3- xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc - Bình Thuận

1.500.000 x

198 Trần Thị Đan Mạch 07/07/'1977 060177009896 Thôn 4

Thợ làm đẹp, 

trang điểm , 

Uốn tóc, làm 

neo, gội đầu

 Tiệm làm đẹp Đan Mạch - 

Thôn 2- xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc - Bình Thuận

1.500.000 x

199 Nguyễn Thị Thu 10/9/1983 060183011878 Thôn 4

Thợ làm đẹp, 

trang điểm , 

Uốn tóc, làm 

neo, gội đầu

 Tiệm làm đẹp Thu Hương - 

Thôn 2- xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc - Bình Thuận

1.500.000 x

200 Đặng Văn Cường 16/03/1990 060090015948 Thôn 3 Cấp dưỡng

Nhóm trẻ mầm non Đô Rê Mon 

- Thôn 3-xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc- Bình Thuận

1.500.000 x



Thường trú Tạm trú
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201 Võ Thị Kim Dân 01/01/1994 261282840 Thôn 3 Bảo mẫu

Nhóm trẻ mầm non Đô Rê Mon 

- Thôn 3-xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc- Bình Thuận

1.500.000 x

202 Trương Kim Danh 23/03/1996 060196001198 Thôn 3 Bảo mẫu

Nhóm trẻ mầm non Đô Rê Mon 

- Thôn 3-xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc- Bình Thuận

1.500.000 x

203 Trịnh Thị Hải Yến 14/08/1993 241280634 Thôn 3 Giáo viên

Nhóm trẻ mầm non Đô Rê Mon 

- Thôn 3-xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc- Bình Thuận

1.500.000 x

204 Đoàn Thị Bích Hằng 22/03/1989 060189014374 Thôn 1 Giáo viên

Nhóm trẻ tư thục Ngân Giang - 

Thôn 3-xã Hồng Sơn- Hàm 

Thuận Bắc- Bình Thuận

1.500.000 x

306.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 59 người; Số tiền: 306.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu triệu đồng.

Tổng cộng: 204 người




